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BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU 
 (Áp dụng từ ngày15/02/2023) 

STT TÊN DVKT (THEO PHIÊN TƯƠNG ĐƯƠNG) 

GIÁ 

Ghi chú BHYT  

(theo TT13)  

 Dịch vụ 

(theo TT14) 

Dịch vụ theo yêu 

cầu/ngoài giờ 

1 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản [CC]  479,000 479,000   
 Bao gồm cả 

bóng dùng nhiều 

lần  

2 Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu   459,000 459,000     

3 Đặt ống nội khí quản   568,000 568,000     

4 
Đặt ống nội khí quản có cửa hút trên bóng chèn (Hi-low 

EVAC)  
568,000 568,000     

5 Thay ống nội khí quản   568,000 568,000     

6 Mở khí quản cấp cứu  719,000 719,000     

7 Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở   719,000 719,000     

8 Thông khí nhân tạo trong khi vận chuyển   559,000 559,000     

9 Thở máy bằng xâm nhập [CC,TE]  559,000 559,000     

10 Thở máy không xâm nhập (thở CPAP, Thở BiPAP) [CC,TE]  559,000 559,000     

11 Thông khí nhân tạo xâm nhập [giờ theo thực tế]  559,000 559,000     

12 Thông khí nhân tạo không xâm nhập [giờ theo thực tế]  559,000 559,000     

13 Sử dụng Antidote trong điều trị ngộ độc cấp   300,000     

14 Giải độc mhiễm độc ma túy cấp   450,000     



 

STT TÊN DVKT (THEO PHIÊN TƯƠNG ĐƯƠNG) 

GIÁ 

Ghi chú BHYT  

(theo TT13)  

 Dịch vụ 

(theo TT14) 

Dịch vụ theo yêu 

cầu/ngoài giờ 

15 Điều trị hạ Kali / Canxi máu   180,000     

16 Khám bệnh cấp cứu  34,500 34,500     

17 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu  325,000 325,000     

18 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội tiết  187,100 187,100     

19 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nhi  187,100 187,100     

20 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp  160,000 160,000     

21 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản  160,000 160,000     

22 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng  160,000 160,000     

23 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Mắt  160,000 160,000     

24 Thể tích khối hồng cầu (hematocrit) bằng máy ly tâm [CC]  17,300 17,300     

25 Theo dõi monitor/ 1 giờ   50,000     

26 Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang [CC]  90,100 90,100     

27 Nong niệu đạo và đặt sonde đái  241,000 241,000     

28 
Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống 

thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) 
11,100 11,100     

29 
Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống 

thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút) 
11,100 11,100     

30 Rửa dạ dày cấp cứu [CC]  119,000 119,000     

31 Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín [CC]  589,000 589,000     

32 Rửa bàng quang lấy máu cục  198,000 198,000   
 Chưa bao gồm 

hóa chất  

33 Đặt ống thông dạ dày [CC]  90,100 90,100     

34 Thụt tháo  82,100 82,100     



 

STT TÊN DVKT (THEO PHIÊN TƯƠNG ĐƯƠNG) 

GIÁ 

Ghi chú BHYT  

(theo TT13)  

 Dịch vụ 

(theo TT14) 

Dịch vụ theo yêu 

cầu/ngoài giờ 

Thở Oxy         

35 Oxy I (<2 l/p) 1.080/giờ 1.080/giờ     

36 Oxy II (2-3 l/p) 1.620/giờ 1.620/giờ     

37 Oxy III (>3 l/p) 2.700/giờ 2.700/giờ     

38 Oxy IV (5-7  l/p) 3.780/giờ 3.780/giờ     

39 Oxy V (>7  l/p) 4.860/giờ 4.860/giờ     

40 Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) 20,400 20,400     

41 Khí dung thuốc qua máy thở (một lần) 20,400 20,400     

42 Cắt chỉ sau phẫu thuật 32,900 32,900          40,000  
 Chỉ áp dụng với 

NB ngoại trú  

43 Thay băng   35,000          40,000    

44 Thay băng [thay băng vt chiều dài < 15 cm (cc)] 57,600 57,600   

 Chỉ áp dụng 

cho bệnh nhân 

ngoại trú.  

45 Thay băng [thay băng VT chiều dài >15cm đến 30cm (cc)] 82,400 82,400   

46 Thay băng [thay băng VT chiều dài từ 30cm đến < 50 cm (cc)] 112,000 112,000   

47 Thay băng [thay băng vt chiều dài  < 30 cm (cc)] 134,000 134,000   

48 
Thay băng [thay băng vt chiều dài từ 30cm đến 50 cm nhiễm 

trùng (cc)] 
179,000 179,000   

49 Thay băng [thay băng vt chiều dài > 50 cm nhiễm trùng (cc)] 240,000 240,000   

50 Thay băng trên người bệnh đái tháo đường [CC]  246,000 246,000     

51 Thay băng bỏng (1 Lần)   
50.000-

100.000   
  

52 
Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm [Tổn Thương 

Nông, (CC)] 
178,000 178,000     
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GIÁ 

Ghi chú BHYT  

(theo TT13)  
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cầu/ngoài giờ 

53 
Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm [Tổn Thương 

Nông, (CC)] 
237,000 237,000     

54 
Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm [Tổn Thương Sâu, 

(CC)] 
257,000 257,000     

55 
Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm [Tổn Thương sâu, 

(CC)] 
305,000 305,000     

Tiêm thuốc        

56 Tiêm thuốc tiểu đường   10,000     

57 Tiêm bắp thịt [CC]  11,400 11,400   

 Áp dụng cho 

BN ngoại trú 

chưa bao gồm 

thuốc tiêm  

58 Tiêm tĩnh mạch  11,400 11,400     

59 Truyền tĩnh mạch [CC]  21,400 21,400   

Áp dụng cho 

BN ngoại trú 

chưa bao gồm 

thuốc và dịch 

truyền  

60 Nẹp cố định xương cẳng tay   30,000     

61 Nẹp cố định xương cẳng chân   30,000     

62 Nẹp cố định xương đùi   50,000     

63 Tiểu phẫu mắt cá chân   45,000     

64 Ghi điện tim cấp cứu tại giường  32,800 32,800 50,000    

65 Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh  43,900 43,900     

66 Chọc dò ổ bụng cấp cứu [CC] 137,000 137,000     

67 Chọc hút khí màng phổi 143,000 143,000     



 

STT TÊN DVKT (THEO PHIÊN TƯƠNG ĐƯƠNG) 

GIÁ 

Ghi chú BHYT  

(theo TT13)  

 Dịch vụ 

(theo TT14) 

Dịch vụ theo yêu 

cầu/ngoài giờ 

68 
Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn 

của siêu âm 
 176,000     

69 Chọc dịch tủy sống [CC] 107,000 107,000   
 Chưa bao gồm 

kim chọc dò  

70  Lấy dị vật họng   40,800     

71 Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) [CC] 15,200 15,200     

72 Thử thai (Quick stick)            30,000    

73 Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu [CC] 23,100 23,100     

74 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng 653,000 653,000     

75 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng 1,126,000 1,126,000     

76 Đặt catheter động mạch [cc nhi] 546,000 546,000     

77 Đặt catheter động mạch [CC] 1,367,000 1,367,000     

78 Đặt đường truyền vào xương (qua đường xương) [CC] 762,000 762,000     

79 
Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng máy sốc 

điện  
459,000 459,000     

80 Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu [CC] 32,900 32,900     

81 Bóp bóng Ambu qua mặt nạ [CC] 216,000 216,000     

 VẬN CHUYỂN DỊCH VỤ        

82  Vận chuyển dịch vụ ngoại viện     20,000/km    

83  Điều dưỡng đi kèm           100,000    

84  Bác sỹ đi kèm           200,000    

85  Xe chờ (cứ 30 phút tính thêm)             30,000    

 


